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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             VIỆT NAM

     
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                   Hà Nội, ngày 29  tháng  12  năm 2023
BÁO CÁO 
GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ 
ĐỐI VỚI DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,
QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN THANH TRA, 

GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

(Kèm theo Tờ trình số  174/TTr-NHNN ngày 29/12/2023
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)


Thực hiện quy định tại Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (viết tắt Ngân hàng Nhà nước) đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (viết tắt dự thảo Quyết định) gửi xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ (văn bản số 6561/NHNN-TCCB ngày 18/8/2023 của Ngân hàng Nhà nước).
Ngân hàng Nhà nước xin báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, nêu trên đối với dự thảo Quyết định như sau:
Về cơ bản, các Bộ thống nhất: (i) sự cần thiết xây dựng dự thảo Quyết định; (ii) về nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định để phù hợp với Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Thanh tra năm 2022; (iii) giữ nguyên các nhiệm vụ còn phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước và công tác thanh tra hành chính, thanh tra, chuyên ngành, giám sát ngân hàng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, có một số ý kiến đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét làm rõ thêm một số nội dung sau:
1. Bộ Tư pháp có ý kiến: 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo: (i) làm rõ đáp ứng tiêu chí thành lập Tổng cục của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng sau khi chuyển giao nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền cho Cục Phòng, chống rửa tiền; đáp ứng tiêu chí về thành lập vụ, cục, phòng thuộc các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; (ii) bổ sung thuyết minh lý do chuyển nhiệm vụ từ Cục I, Cục II sang Cục III.
Ngân hàng Nhà nước báo cáo, giải trình ý kiến của Bộ Tư pháp như sau: 

a) Về đáp ứng tiêu chí thành lập Tổng cục

Theo quy định tại dự thảo Quyết định, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp tục kế thừa quy định tại Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg về thực hiện chức năng “tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, bảo hiểm tiền gửi; tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giám sát ngân hàng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật và phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước”. Vì vậy, qua rà soát, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp tục đáp ứng tiêu chí về thành lập Tổng cục theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP, Nghị định số 102/2020/NĐ-CP. Cụ thể:
a1) Đáp ứng tiêu chí “Có đối tượng quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội” 
- Điều 2 Luật NHNN năm 2010 xác định vị trí và chức năng của NHNN như sau:

+ NHNN là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng Trung ương của nước CHXHCN Việt Nam.

+ NHNN thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.

- Điều 4 Luật NHNN năm 2010 quy định: 

“1. Hoạt động của NHNN nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các TCTD; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

4. Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của TCTD, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cho các tổ chức; chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

11. Kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng; xử lý vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

12. Quyết định áp dụng biện pháp xử lý đặc biệt đối với TCTD vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, gặp khó khăn về tài chính, có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống ngân hàng, gồm: mua cổ phần của TCTD; đình chỉ, tạm đình chỉ, miễn nhiệm chức vụ người quản lý, người điều hành của TCTD; quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể TCTD; đặt TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật về phá sản đối với TCTD.”
- Điều 49 Luật NHNN năm 2010 quy định: “Cơ quan TTGSNH là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của NHNN, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng, chống rửa tiền.”

- Điều 50 Luật NHNN năm 2010 quy định: “Thanh tra, giám sát ngân hàng nhằm góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD và hệ thống tài chính; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và khách hàng của TCTD; duy trì và nâng cao lòng tin của công chúng đối với hệ thống các TCTD; bảo đảm việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.”

- Điều 1 dự thảo Quyết định quy định: “Cơ quan TTGSNH là đơn vị tương đương tổng cục, trực thuộc NHNN, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thống đốc quản lý nhà nước đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, bảo hiểm tiền gửi; tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giám sát ngân hàng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của NHNN theo quy định của pháp luật và phân công của Thống đốc NHNN”. 

Với các quy định trên đối tư​ợng quản lý, thanh tra, giám sát ngân hàng của Cơ quan TTGSNH gồm: các TCTD, tổ chức không phải là TCTD có hoạt động ngân hàng, các tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

a2) Đáp ứng tiêu chí “Chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở trung ương”:

- Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 26/2014/NĐ-CP và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 43/2019/NĐ-CP: Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng là cơ quan thanh tra nhà nước, được tổ chức thành hệ thống gồm: Cơ quan TTGSNH trực thuộc NHNN và Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Theo quy định tại dự thảo Quyết định, Cơ quan TTGSNH tiếp tục kế thừa quy định tại Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN quản lý nhà nước đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, bảo hiểm tiền gửi; tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giám sát ngân hàng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của NHNN theo quy định của pháp luật và phân công của Thống đốc NHNN. 

Với các chức năng trên, Cơ quan TTGSNH được giao thực hiện nhiệm vụ về quản lý nhà nước đối với các TCTD (pháp nhân; quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, bảo hiểm tiền gửi; tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giám sát ngân hàng (giám sát an toàn vi mô, giám sát an toàn vĩ mô) trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của NHNN; xử lý sai phạm (nếu có) ... Đây là những nhiệm vụ quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng của NHNN, đặc biệt là đối tượng quản lý, thanh tra, giám sát ngày càng tập trung hóa quản trị, điều hành yêu cầu phải tập trung hóa hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng. Do đó, phải tập trung quản lý thống nhất ở trung ương.

+ Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của NHNN chi nhánh (NHNN chi nhánh là đơn vị thuộc NHNN, là cơ quan trung ương đặt tại địa phương, không phải là đơn vị cấp sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), giúp Giám đốc NHNN chi nhánh quản lý nhà nước, tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra, giám sát ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố đối với các đối tượng quản lý, thanh tra và giám sát ngân hàng trên địa bàn theo sự phân công, phân cấp, ủy quyền của Thống đốc NHNN và theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2014/NĐ-CP và quyết định của Thống đốc NHNN. Theo đó, Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc NHNN chi nhánh và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Cơ quan TTGSNH về công tác, nghiệp vụ thanh tra, giám sát ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. 

Đối tượng quản lý của Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh bao gồm: (i) Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của NHNN chi nhánh; (ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài; (iii) Đơn vị trực thuộc, chi nhánh của ngân hàng thương mại (NHTM) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, NHTM cổ phần, TCTD phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô, tổ chức hoạt động thông tin tín dụng; (iv) Quỹ tín dụng nhân dân; (v) Văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; (vi) Tổ chức có hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không phải là ngân hàng; (vii) Các đối tượng khác khi được Thống đốc NHNN giao.

- NHNN được tổ chức thành hệ thống tập trung, thống nhất; hoạt động quản lý, thanh tra, giám sát của NHNN không phân cấp cho địa phương (không phân cấp cho Ủy ban nhân dân các cấp) thực hiện. Hoạt động này được quản lý tập trung, thống nhất ở trung ương, trong đó Cơ quan TTGSNH là nòng cốt, hạt nhân của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng. 
a3) Đáp ứng tiêu chí “Được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực”: 

Theo quy định tại Nghị định số 26/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 43/2019/NĐ-CP), Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg và các văn bản pháp luật liên quan, Cơ quan TTGSNH được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát, quản lý cấp phép. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng được phân cấp thẩm quyền về thanh tra (ra quyết định thanh tra, thành lập đoàn thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật), giám sát (bao gồm cả giám sát an toàn vi mô, giám sát an toàn vĩ mô), cấp phép, áp dụng các biện pháp xử lý đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng... 

b) Về nội dung đáp ứng tiêu chí thành lập vụ, cục, phòng thuộc các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo Phụ lục đính kèm hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.
c) Về thuyết minh lý do chuyển nhiệm vụ từ Cục I, Cục II sang Cục III
- Căn cứ quy định tại Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đang giao nhiệm vụ về quản lý, thanh tra, giám sát đối với loại hình TCTD phi ngân hàng cho 02 đơn vị đồng thời thực hiện là Cục I (quản lý TCTD phi ngân hàng là công ty con hoặc có vốn góp của NHTM Nhà nước), Cục II (quản lý đối với TCTD phi ngân hàng). 
- Trên cơ sở kết quả thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước thời gian qua  của Cục I, Cục II là rất lớn với tính chất công việc đa dang, phức tạp, đặc biệt là Cục II nên việc giảm nhiệm vụ về quản lý, thanh tra, giám sát đối với đối tượng là TCTD phi ngân hàng trong giai đoạn hiện nay là cần thiết, phù hợp với định hướng, mục tiêu quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, do đó, việc giao 01 đơn vị đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước đối với đối tượng là TCTD phi ngân hàng có thể tối ưu hóa hoạt động quản lý nhà nước, tối ưu hóa nguồn lực thực hiện nhiệm vụ quản  lý, cấp phép, thanh tra, giám sát; nâng cao hơn nữa tính chuyên môn hóa, chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ; đồng thời đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước, có tính đến đặc thù của đối tượng/nhóm đối tượng quản lý, giám sát và có sự cân đối, kết hợp, hài hòa khối lượng công việc giữa các đơn vị chuyên môn thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của Ngân hàng Nhà nước và của ngành Ngân hàng.

d) Về nội dung liên quan đến số lượng Phòng của Cục I, Cục II, Cục III: 
Ngân hàng Nhà nước đề xuất chuyển nhiệm vụ quản lý TCTD phi ngân hàng từ Cục I, Cục II sang Cục III để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế trong công tác quản lý các tổ chức tín dụng của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong thời gian qua, theo đó giảm 01 phòng tại Cục I và 01 phòng tại Cục II để thành lập 01 Phòng tại Cục III để thực hiện quản lý TCTD phi ngân hàng là thể hiện sự nhất quán của Ngân hàng Nhà nước trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm bớt đầu mối.

2. Bộ Nội vụ có ý kiến: 
Đề nghị Ngân hàng Nhà nước: (i) báo cáo, giải trình rõ việc tổ chức các phòng, bảo đảm đáp ứng tiêu chí thành lập phòng theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP; (ii) làm rõ cơ sở của việc đổi tên Vụ Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thành Vụ Thanh tra hành chính.

Ngân hàng Nhà nước báo cáo, giải trình ý kiến của Bộ Nội vụ như sau:

a) Về nội dung đáp ứng tiêu chí thành lập phòng theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP theo Phụ lục đính kèm hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.

b) Về đổi tên gọi Vụ Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thành Vụ Thanh tra hành chính để tên gọi của đơn vị ngắn gọn, thuận tiện hơn trong việc liên hệ công tác, thực hiện vai trò, chức năng quản lý nhà nước và đồng thời tương đồng với tên gọi các đơn vị khác thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Việc thay đổi tên gọi không làm thay đổi nội hàm về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ về nội dung dự thảo Nghị định./.
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